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Phụ lục 3 

BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ NHÀ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  54  /2015/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

                   
       

 1. Giá tính mới 1m2 nhà:                                                    

    

Số 

TT  

DANH MỤC CÔNG 

TRÌNH 

Đơn vị Tính Giá tính lệ phí trước 

bạ (đồng) 

1 - Biệt thự Đồng/m2 SD 12.000.000 

2 - Nhà cấp 1 Đồng/m2 SD 6.000.000 

3 - Nhà cấp 2A Đồng/m2 SD 5.400.000 

4 - Nhà cấp 2B Đồng/m2 SD 5.000.000 

5 - Nhà cấp 3A Đồng/m2 SD 4.500.000 

6 - Nhà cấp 3B Đồng/m2 SD 3.800.000 

7 - Nhà cấp 3C Đồng/m2 SD 3.000.000 

8 - Nhà cấp 4A Đồng/m2 XD 3.300.000 

9 - Nhà cấp 4B Đồng/m2 XD 3.120.000 

10 - Nhà cấp 4C Đồng/m2 XD 2.820.000 

 Giá tính lệ phí trước bạ nhà tại huyện đảo Phú Quý được tính tăng 1,5 lần 

so với giá quy định tại Phụ lục này. 

2. Việc xác định cấp nhà được quy định tại Phụ lục 5; đối với nhà đã qua 

sử dụng, giá tính lệ phí trước bạ là giá tại Phụ lục này nhân với tỷ lệ quy định tại 

Phụ lục 5. 
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